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	CHÍNH PHỦ

Số:      /2019/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2019


 DỰ THẢO 1
 

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về chính sách tín dụng và hoàn trả khoản vay tín dụng

 đối với học sinh, sinh viên sư phạm
----------------
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục (sửa đổi) ngày     tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách tín dụng và hoàn trả khoản vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên sư phạm.
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 Nghị định này quy định về chính sách tín dụng và hoàn trả khoản vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo học ngành đào tạo giáo viên tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các cơ sở đào tạo được phép đào tạo giáo viên (sau đây gọi tắt là học sinh, sinh viên sư phạm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với:

a) Học sinh, sinh viên theo học ngành đào tạo giáo viên tại cơ sở đào tạo được phép đào tạo giáo viên;
b) Các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và cơ sở đào tạo được phép đào tạo các ngành đào tạo giáo viên;
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách tín dụng và hoàn trả khoản vay tín dụng cho học sinh, sinh viên.

2. Nghị định này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tín dụng sư phạm: là chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên sư phạm để hỗ trợ chi trả chi phí đào tạo phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học ngành đào tạo giáo viên.
2. Kinh phí hoàn trả khoản vay tín dụng: là khoản kinh phí mà học sinh, sinh viên sư phạm phải trả lại cho Ngân hàng xã hội khi không công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp.  Kinh phí hoàn trả bao gồm: Học phí, học bổng và các khoản chi phí khác phục vụ cho toàn khóa học đã được vay tín dụng sư phạm.
3. Công tác trong ngành giáo dục: là người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp. 
Điều 4. Nguyên tắc vay và hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm:
1. Việc cho vay tín dụng phải bảo đảm đủ để trả học phí và chi phí sinh hoạt cho toàn khóa học của học sinh, sinh viên.
2. Học sinh, sinh viên không phải trả khoản vay tín dụng nếu làm việc trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định.
3. Học sinh, sinh viên sư phạm quy định tại khoản a Điều 2 trong trường hợp không công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp theo thời gian quy định tại Nghị định này thì có trách nhiệm hoàn trả khoản vay tín dụng.
   4. Việc cho vay tín dụng, hoàn trả khoản vay tín dụng phải bảo đảm dân chủ, minh bạch, công khai.
CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ VAY TÍN DỤNG SƯ PHẠM
Điều 5. Phương thức cho vay

1. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên sư phạm được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên sư phạm mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

2. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

Điều 6. Điều kiện vay vốn

1. Học sinh, sinh viên sư phạm phải cam kết làm việc trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định.

2. Học sinh, sinh viên sư phạm đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay.

3. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của cơ sở đào tạo.

4. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Điều 7. Mức vốn cho vay

1. Mức vốn cho vay phải đảm bảo đủ để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên sư phạm trong toàn khóa học, cụ thể:

a) Học phí: Mức vay bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi sinh viên theo học;
b) Sinh hoạt phí: để chi trả chi phí sinh hoạt cá nhân trong thời gian đào tạo, tối đa 3,5 triệu đồng/tháng/sinh viên và thời gian vay không quá 10 tháng/năm học.
2. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội điều chỉnh mức cho vay trong trường hợp chính sách học phí của Nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến động.

Điều 8. Thời hạn cho vay

1. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày học sinh, sinh viên sư phạm kết thúc khóa học. 

2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên sư phạm kết thúc khóa học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thỏa thuận với đối tượng được vay vốn.

 Điều 9. Hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay
Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

Điều 10. Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên sư phạm là 0,5%/tháng.

Điều 11. Đồng tiền cho vay

Đồng tiền cho vay và thu hồi nợ là đồng Việt Nam.

Điều 12. Nguồn vốn thực hiện chính sách tín sụng sư phạm

Ngân hàng Chính sách xã hội được sử dụng nguồn vốn hợp pháp bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước cấp, vốn huy động trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện chính sách tín dụng sư phạm theo  quy định của pháp luật.
CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ  VÀ THU NỢ 

KHOẢN VAY TÍN DỤNG SƯ PHẠM
Điều 13. Thời gian hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm
1. Học sinh, sinh viên ra trường làm trong ngành sư phạm tối thiểu trong thời gian 5 năm sẽ không phải hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm.
2. Trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp, sinh viên không công tác trong ngành sư phạm sẽ phải thực hiện hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm. 
Điều 14. Trường hợp hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm
1. Học sinh, sinh viên sư phạm vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này phải thực hiện hoàn trả số vốn đã vay theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội.
2. Học sinh, sinh viên sư phạm chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 13. 
Điều 15. Kinh phí hoàn trả và cách tính kinh phí hoàn trả
1. Kinh phí hoàn trả bao gồm: Khoản vay tín dụng và lãi suất của khoản vay.

2. Cách tính kinh phí hoàn trả:

a) Học sinh, sinh viên sư phạm không làm việc trong ngành giáo dục phải bồi hoàn 100% khoản vay tín dụng và lãi suất của khoản vay;
b) Học sinh, sinh viên sư phạm làm việc trong ngành giáo dục chưa đủ thời gian quy định tại Điều 13 của Nghị định này thì kinh phí hoàn trả được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

Trong đó:
- S là kinh phí hoàn trả;
- F là khoản vay tín dụng và lãi suất của khoản vay;
- T1 là thời gian làm việc theo quy định được tính bằng số tháng làm tròn;
- T2 là thời gian đã làm việc được tính bằng số tháng làm tròn.
Điều 16. Thẩm quyền quyết định việc hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm
1. Học sinh, sinh viên sư phạm hoặc gia đình người học có trách nhiệm cung cấp thông tin, giấy xác nhận hoặc tài liệu minh chứng liên quan của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về thời gian công tác trong ngành giáo dục cho Ngân hàng Chính sách xã hội để quyết định xóa hoặc thu hồi khoản vay tín dụng sư phạm.
2. Học sinh, sinh viên sư phạm và gia đình người học quy định tại Điều 14 Nghị định này có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội đầy đủ và đúng hạn theo đúng quy định tại Nghị định này
3. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thu hồi các khoản vay tín dụng sư phạm. 

4. Cơ quan chính quyền địa phương có trách nhiệm giám sát việc hoàn trả  khoản vay tín dụng sư phạm đối với học sinh, sinh viên sư phạm vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định này.
Điều 17. Hoàn trả và thu hồi khoản vay tín dụng 
1. Chậm nhất trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền, học sinh, sinh viên sư phạm hoặc gia đình người học có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền vay tín dụng sư phạm cho Ngân hàng Chính sách xã hội.
2. Trường hợp học sinh, sinh viên sư phạm hoặc gia đình người học không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản vay tín dụng thì Ngân hàng Chính sách xã hội có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

3. Trường hợp học sinh, sinh viên sư phạm hoặc gia đình người học chậm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm theo thời hạn thì phải chịu lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay đối với khoản tiền chậm bồi hoàn.

Điều 18. Bồi hoàn chi phí đào tạo
Trường hợp học sinh, sinh viên sư phạm không vay tín dụng sư phạm mà tự đóng học phí trong thời gian theo học tại trường sư phạm, sau này nếu làm trong ngành sư phạm đủ thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều 13 sẽ được bồi hoàn chi phí đào tạo. Mức bồi hoàn chi phí đào tạo bằng mức cho vay tín dụng quy định tại khoản 1 Điều 7. Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn và thực hiện thủ tục bồi hoàn chi phí đào tạo. 
CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan
1. Bộ Tài chính:
a) Thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về tài chính đối với hoạt động tín dụng sư phạm của Ngân hàng Chính sách xã hội; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn nhà nước để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt việc cho học sinh, sinh viên sư phạm vay tín dụng sư phạm.

b) Hướng dẫn hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng sư phạm thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

c) Định kỳ hàng năm, trên cơ sở báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành và các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình thực hiện chính sách tín dụng sư phạm và kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Thủ tưởng Chính phủ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Chỉ đạo các trường được phép đào tạo các ngành đào tạo sư phạm phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức thực hiện chính sách tín dụng sư phạm.

b) Chỉ đạo các trường được phép đào tạo các ngành đào tạo sư phạm thực hiện xác nhận việc học sinh, sinh viên đang theo học tại trường có đủ điều kiện vay vốn quy định tại các khoản 3, 4 Điều 6 của Nghị định này.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên sư phạm theo đúng quy định của pháp luật và Nghị định này.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội:

a) Xây dựng kế hoạch tín dụng sư phạm hàng năm và trung hạn báo cáo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;
b) Tổ chức thực hiện chính sách tín dụng sư phạm theo đúng quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật;
c) Chịu trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ xin vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay đối với học sinh, sinh viên theo quy định;
d) Chịu trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ và thủ tục bồi hoàn chi phí đào cho học sinh, sinh viên sư phạm theo quy định;
đ) Tổ chức huy động vốn để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với học sinh, sinh viên sư phạm;
e) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các trường được phép đào tạo các ngành đào tạo sư phạm trong quá trình cho vay để vốn vay được sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nhận tiền vay và đóng học phí;
g) Thẩm định và chịu trách nhiệm về quyết định cho vay, hoàn trả, bồi hoàn và thu hồi nợ các khoản vay tín dụng sư phạm;
h) Kiểm tra, giám sát học sinh, sinh viên sư phạm trong việc sử dụng vốn vay tín dụng sư phạm để đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

i) Báo cáo Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách tín dụng sư phạm.   

Điều 19. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2019.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
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